
UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Hệ đào tạo: Đại học Loại đào tạo: Vừa làm vừa học
Ngành: Luật học Chuyên ngành: Luật
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1 000388 Giáo dục quốc phòng – An ninh 0103000388 8(5,3,13) 75 90

2 000436 Giáo dục thể chất 1 0103000436 1(0,1,1) 0 30

3 000619 Kinh tế vi mô 0103000619 3(3,0,6) 45 0

4 001489 Tiếng Anh cơ bản 1 0103001489 3(3,0,6) 45 0

5 001552 Tin học đại cương 0103001552 2(1,1,3) 15 30

6 001938 Lí luận Nhà nước và Pháp luật 0103001938 4(4,0,8) 60 0

7 001945 Logic học 0103001945 2(2,0,4) 30 0

8 002321 Triết học Mác - Lênin 0103002321 3(3,0,6) 45 0

9 002686 Đại cương văn hóa Việt Nam 0103002686 2(2,0,4) 30 0
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1 000447 Giáo dục thể chất 2 0103000447 1(0,1,1) 0 30

2 001508 Tiếng Anh cơ bản 2 0103001508 4(4,0,8) 60 0

3 001939 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 0103001939 2(2,0,4) 30 0

4 002322 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 0103002322 2(2,0,4) 30 0

5 002687 Luật hành chính 1 0103002687 3(3,0,6) 45 0

6 002688 Luật Hiến pháp 0103002688 4(4,0,8) 60 0

7 002689 Luật hành chính 2 0103002689 3(3,0,6) 45 0
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1 000460 Giáo dục thể chất 3 0103000460 1(0,1,1) 0 30

2 001946 Luật Thương Mại 1 0103001946 3(3,0,6) 45 0

3 001948 Luật Bảo vệ môi trường 0103001948 3(3,0,6) 45 0

4 002323 Chủ nghĩa xã hội khoa học 0103002323 2(2,0,4) 30 0

5 002690 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 0103002690 4(4,0,8) 60 0

6 002691 Luật dân sự 1 0103002691 4(4,0,8) 60 0

17
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1 001701 Tư tưởng Hồ Chí Minh 0103001701 2(2,0,4) 30 0

2 001942 Luật Dân sự 2 0103001942 3(3,0,6) 45 0

3 001943 Luật Hình sự 1 0103001943 3(3,0,6) 45 0

4 001947 Luật Thương Mại 2 0103001947 3(3,0,6) 45 0

5 002324 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 0103002324 2(2,0,4) 30 0

6 002399 Mạng máy tính 0103002399 2(2,0,4) 30 0

7 002692 Luật Lao động 1 0103002692 2(2,0,4) 30 0
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14

1 000626 Kinh tế vĩ mô 0103000626 3(3,0,6) 45 0

2 001944 Luật Hình sự 2 0103001944 3(3,0,6) 45 0

3 001950 Luật Lao động 2 0103001950 2(2,0,4) 30 0

4 002388 Tiếng Anh chuyên ngành Luật 0103002388 2(2,0,4) 30 0

5 002693 Luật Hôn nhân và gia đinh 0103002693 4(4,0,8) 60 0

2

1 001156 Thị trường chứng khoán 0103001156 2(2,0,4) 30 0

2 001971 Luật Thi hành án dân sự 0103001971 2(2,0,4) 30 0

16

14

1 001131 Tâm lý học đại cương 0103001131 2(2,0,4) 30 0

2 001965 Tội phạm học 0103001965 2(2,0,4) 30 0

3 002390 Quản lý ngân sách xã 0103002390 2(2,0,4) 30 0

4 002396 Cạnh tranh và chống độc quyền 0103002396 2(2,0,4) 30 0

5 002694 Luật đất đai 1 0103002694 3(3,0,6) 45 0

6 002695 Luật đất đai 2 0103002695 3(3,0,6) 45 0
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1 001954 Luật An sinh xã hội 0103001954 2(2,0,4) 30 0

2 002696 Luật công chứng, chứng thực và luật sư 0103002696 2(2,0,4) 30 0

3 002697 Luật thanh tra và giải quyết khiếu lại tố cáo 0103002697 2(2,0,4) 30 0
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15

1 001958 Luật Tố tụng dân sự 0103001958 3(3,0,6) 45 0

2 001962 Luật Tố tụng hành chính 0103001962 3(3,0,6) 45 0

3 001963 Luật Tố tụng hình sự 0103001963 3(3,0,6) 45 0

4 002394 Quản lý thuế 0103002394 2(2,0,4) 30 0

5 002698 Luật Quốc tế 0103002698 4(4,0,8) 60 0
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1 001956 Kỹ năng giải quyết vụ án lao động 0103001956 2(2,0,4) 30 0

2 001957
Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất 
đai

0103001957 2(2,0,4) 30 0
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1 001429 Thực tập tốt nghiệp 0103001429 2(0,2,2) 0 60

6

1 002212 Khóa luận tốt nghiệp 0103002212 6(0,6,6) 0 180

2 002313
Quản lý nhà nước bằng pháp luật trên một 
số lĩnh vực

0103002313 2(2,0,4) 30 0

3 002315
Áp dụng pháp luật trong bồi thường thiệt hài 
về môi trường

0103002315 2(2,0,4) 30 0

4 002397
Áp dụng pháp luật trong phòng chống tham 
nhũng

0103002397 2(2,0,4) 30 0
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